
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán gói thầu 

a. Tên dự toán: mua sắm nguyên liệu mua sắm nguyên liệu sản xuất công trang 

năm 2026 

 b. Chủ đầu tư: Cục C10 - Bộ Công an 

 c. Thời gian thực hiện: Năm 2026 

 d. Tên gói thầu: Mua sắm nguyên liệu sản xuất màn tuyn năm 2026 

 e. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (1 giai đoạn 1 túi hồ sơ). 

 f. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

 g. Địa điểm giao hàng: Tại các trại giam thuộc Cục C10 trên phạm vi toàn 

quốc (theo kế hoạch phân bổ, trang bị của Cục C10) 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Các tham số kỹ thuật của gói thầu yêu cầu chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật nêu tại Mục 3 Chương III và được liệt kê theo Biểu dưới đây. 

 Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A và 

01B Chương IV. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Hàng hóa mới 100% được sản xuất trong năm 2026 

- Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định 

của bên mời thầu và đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Ghi chú  

1 Chỉ may Chiều dài cuộn chỉ: từ 200-205 mét 

Màu sắc chỉ : Theo màu vải chính 

(trắng, xanh lam, rêu) 

Chất lượng sợi chỉ: Không bị nối, ko đứt 

đoạn, chỉ không bị mủn mục ở giữ 

Độ giãn kiểm tra bằng tay: Không giãn 

Quy cách đóng gói 1 cuộn chỉ được 

đựng trong túi nilông dán kín 

Theo màu 

vải chính 

 

2 Mác cỡ số Chiều rộng (mm):10± 0,2 

Chiều dài(mm):30± 0,3 

Màu sắc số: Màu đen 

Khoảng cách lề trên(mm): 15± 0,1 

Khoảng các lề dưới(mm): 6± 0,1 

Loại cỡ số: 3,4,5,6 

  



3 Cúc nhựa 15mm Đường kính cúc (mm): 15± 1 

Số lỗ trên cúc: 4 lỗ 

Đường kính lỗ (mm): 2± 0,5 

Màu sắc cúc : Theo màu vải chính (màu 

đen, màu xanh lam) 

Chất liệu cúc : Nhựa polyester 

Trọng lượng (gram): 0,5± 0,02 

Theo màu 

vải chính 

 

4 Mác đơn vị Nội dung: BỘ CÔNG AN  

TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4 – CỤC C10  

NĂM 2026 

Màu chữ: Màu xanh lá cây 

Đường kính logo(mm): 13±0,5 

Kích thước(mm): 85x2 ±0,2 

Chất lượng: dệt mịn, hình ảnh rõ nét, mật 

độ cao. 

 

Theo mẫu  

5 Chun dệt khổ 

3,5cm 

Bản rộng: 35±1mm 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: polyester và cao su tự nhiên 

Tỷ lệ thành phần: 40% cao su, 60% 

polyester 

Số sợi  cao su ≥ 27 sợi 

Trọng lượng ≥27g/m 

Chất lượng: Có độ đàn hồi và chịu lực tốt 

  

6 Vải lót moi quần 

K1,5m 

Khổ vải: 1,5±0,02m 

Màu sắc: Màu trắng 

Tỷ lệ thành phần: 80% polyester, 20% 

cotton 

Vải mịn, không bị xước, rút sợi 

  

1.3. Các yêu cầu khác 

 Nhà thầu phải có cam kết nộp mẫu hiện vật để Bên mời thầu làm căn cứ đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu; Hàng mẫu bao gồm:  

Chỉ may: 2 cuộn chỉ may cho mỗi màu 

Mác cỡ số: 10 cái mác cỡ số cho mỗi loại cỡ 

Cúc nhựa 15mm: 10 cái cúc cho mỗi loại 

Mác đơn vị: 5 cái mác 

Chun dệt khổ 3,5cm: 2 đoạn chun mỗi đoạn dài 2 mét 

Vải lót moi quần K1,5m: 2 tấm vải mỗi tấm dài 1 mét 

 



Mẫu hiện vật được nộp trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng 

thầu và hàng mẫu khi nộp được phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu tại Chương V 

và gửi về địa chỉ của Bên mời thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu, Mẫu dự thầu 

được niêm phong trong túi kín có dấu niêm phong của nhà thầu. Mẫu hiện vật không 

được tính trong giá thành của gói thầu, không làm giảm số lượng thực hiện của gói 

thầu. 

Bên mời thầu sẽ lấy mẫu hiện vật kèm theo E-HSDT để làm cơ sở đối chiếu khi 

khi giao hàng và sẽ lấy 01 mẫu hiện vật ngẫu nhiên của nhà thầu để đối chiếu kiểm 

tra về kĩ thuật và chất lượng hàng hóa giao nhận. Trong trường hợp cần thiếu để đánh 

giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, bên mời thầu sẽ đánh giá mẫu dự thầu của các nhà thầu, 

chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị thứ 3 vào kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, mọi chi phí 

kiểm tra do nhà thầu thực hiện. 

Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với Chủ đầu tư sau khi đã chuẩn bị đầy đủ 

hàng hóa và có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đủ số lượng, đảm bảo an toàn theo 

kế hoạch trang bị của Cục C10 đến các trại giam, CSGDBB, TGD trên phạm vi toàn 

quốc theo kế hoạch trang bị của Cục C10. 

Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với Chủ đầu tư sau khi đã chuẩn bị đầy đủ 

hàng hóa và có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đủ số lượng, đảm bảo an toàn theo 

kế hoạch sản xuất của Cục C10 đến các trại giam, CSGDBB, TGD trên phạm vi toàn 

quốc theo kế hoạch sản xuất của Cục C10. 

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Kiểm tra thử nghiệm vật tư thực tế: trong quá trình triển khai hợp đồng, Bên 

mời thầu có quyền kiểm tra thử nghiệm mẫu thực tế: Trường hợp mẫu vật tư đánh 

giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch; Trường hợp mẫu vật tư đánh 

giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng 

tiến độ đã cam kết. 

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng 

hóa được cung cấp (nếu cần thiết) để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù 

hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, 

thử nghiệm được quy định trong ĐKCT. 

Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính 

kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm 

thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng 

đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay 



thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc 

thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà 

thầu chịu.  
 


